
Đơn vị tính: đ/m2

Đất ở
Đất sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp

1 Xã Phù Lỗ  700 000  490 000

2 Xã Phú Minh  700 000  490 000

3 Xã Phú Cường  700 000  490 000

4 Xã Thanh Xuân  700 000  490 000

5 Xã Mai Đình  700 000  490 000

6 Xã Quang Tiến  650 000  455 000

7 Xã Xuân Thu  350 000  245 000

8 Xã Kim Lũ  350 000  245 000

9 Xã Trung Giã  400 000  280 000

10 Xã Đức Hoà  350 000  245 000

11 Xã Tân Minh  350 000  245 000

12 Xã Bắc Phú  350 000  245 000

13 Xã Đông Xuân  500 000  350 000

14 Xã Tân Dân  500 000  350 000

15 Xã Tân Hưng  350 000  245 000

16 Xã Việt Long  350 000  245 000

17 Xã Hiền Ninh  450 000  315 000

18 Xã Xuân Giang  350 000  245 000

19 Xã Tiên Dược  700 000  490 000

20 Xã Phù Linh  700 000  490 000

21 Xã Nam Sơn  350 000  245 000

22 Xã Bắc Sơn  350 000  245 000

23 Xã Minh Trí  400 000  280 000

24 Xã Minh Phú  400 000  280 000

25 Xã Hồng Kỳ  350 000  245 000

BẢNG SỐ 10

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN SÓC SƠN

(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)
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